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Câu 1: Tóm tắt diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

- Đầu năm 1416, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng, trong đó có Nguyễn Trãi.

- Ngày 2/1 năm Mậu Tuất (7-2-1418) Lê Lợi xưng là Bình Định Vương dựng cờ khởi nghĩa.

- Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn lực lược còn mỏng và yếu khiến nghĩa quân phải 3 lần rút lên nút Chí Linh.

- Năm 1424, giải phóng Nghệ An.

- Năm 1425, giải phóng Tân Bình- Thuận Hóa.

- Tháng 9/1426, tiến quân ra Bắc mở rộng phạm vi hoạt động.

- Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng:

+ Trận Tốt Động- Chúc Động (cuối năm 1426).

+ Trận Chi Lăng- Xương Giang (tháng 10/1427).

Câu 2: Nêu nguyên nhan thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

* Nguyên nhân thắng lợi:

- Nhân dân ta có long yêu nước, ý chí giành độc lập. Sự đoàn kết, hăng hái tham gia của toàn dân và sự ủng hộ cuộc kháng chiến.

- Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sang tạo của bộ tham mưu và đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

* Ý nghĩa:

- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh

- Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc- Thời Lê Sơ

Câu 3: Tổ chức chính quyền thời Lê Sơ

- Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, khôi phục lại quốc hiệu Đại Việt, tổ chức bộ máy chính quyền:

+ Đứng đầu là vua nắm mọi quyền hành.

+ Giúp việc cho vua là các quan đại thần.

+Triều đình gồm 6 bộ: Lại, Hộ, Lễ, Bình, Hình, Công và một số cơ qua chuyên môn.

+ Cả nước chia thành 13 đạo thừa tuyên (Mỗi đạo có 3 ti phụ trách).

+ Dưới đạo là phủ, huyện (châu), xã.

Câu 4: Tổ chức quân đội thời Lê Sơ

- Theo chế độ “Ngụ binh ư nông”.

- Gồm 2 bộ phận: quân triều đình và quân ở địa phương.

- Bao gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh, kị binh.

- Vũ khí: Đao, kiếm, giáo, mác, hỏa đồng,…

- Quân đội được luyện tập võ nghệ thường xuyên.

- Bố trí canh phòng những nơi hiểm yếu.

Câu 5: Luật pháp thời Lê Sơ

- Vua Lê Thánh Tông ban hành bộ “Quốc triều hình luật” (Luật Hồng Đức).

- Nội dung

+ Bảo về quyền lợi của vua và hoàng tộc.

+ Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến.

+ Bảo vệ chủ quyền quốc gia.

+ Khuyến khích phát triển kinh tế, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

+ Bảo vệ một sỗ quyền lợi của phụ nữ.

Câu 6: Xã hội thời Lê Sơ có những giai cấp và tầng lớp nào?

- Phân thành nhiều tầng lớp:

+ Giai cấp nông dân

+ Giai cấp địa chủ, quan lại

+ Giai cấp thợ thủ công, thương nhân

+ Giai cấp nô tì

Câu 7: Nguyên nhân khởi nghĩa Tây Sơn 

- Chính quyền nhà Nguyễn mục nát:

+ Trương Phúc Loan lộng hành, tham nhũng.

+ Quan lại kết bè cánh, bóc lột nhân dân, ăn chơi xa xỉ.

- Đời sống nhân dân cực khổ.

- Mâu thuẫn giữa nhân dân và chính quyền nhà Nguyễn tăng cao.

-> Mùa xuân 1771, 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa chống lại chính quyền họ Nguyễn.

Câu 8: Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ 1771 đến 1789

- 1771: Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.

- 1773: Hạ thành Quy Nhơn.

-1774: Nghĩa quân kiểm soát từ Quảng Nam tới Bình Thuận. 

- 1777: Lật đổ chính quyền chúa Nguyễn.

- 1/1785: Nguyễn Ánh bỏ chạy.

- 1786: Nguyễn Huệ chỉ huy Tây Sơn tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm- Xoài Mút. 

- 1788: Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc diệt Nhâm.

- 12/1788: Nguyễn Huệ lên ngôi haonfg đế, tiến quân ra Bắc tiêu diệt 29 vạn quân Thanh.

Câu 9: Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn.

* Nguyên nhân thắng lợi

- Ý chí đấu trang chống áp bức, tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

- Sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.

* Ý nghĩa lịch sử

- Trong 17 năm hoạt động, phong trào Tây Sơn đã lật đổ chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê.

- Xóa bỏ sự lựa chia cắt đất nước.

- Đặt nền tảng cho việc thông nhất quốc gia.

- Đánh tan 5 vạn quân Xiêm, 29 vạn quân Thanh, bảo vệ độc lập lãnh thổ của tổ quốc.

Câu 10: Vì sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền đoạn từ Rạch Gầm- Xoài Mút làm trận địa quyết chiến? Trình bày ý nghĩa cuả cuộc chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút 1785

* Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền đoạn từ Rạch Gầm- Xoài Mút làm trận địa quyết chiến vì:

- Đoạn sông này dài gần 6km, rộng hơn 1km, có chỗ gần 2km. Hai bên bờ sông cây cối rậm rạp, giữa dòng có cù lao Thái Sơn. Địa hình thuận lợi cho việc phục binh

* Ý nghĩa của cuộc chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút

- Trận Rạch Gầm- Xoài Mút là một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta, đập tan âm mưu xâm lược của phong kiếm Xiêm.

